
MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC

ELE205
Kỹ thuật điện đại 

cương
4 MEC201

Đại cương về kỹ 

thuật               
3 BAS101

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN -

52H1

3 BAS101
Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN

3 BAS101
Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN

3

BAS301
Nhiệt Động lực 

học 3
ELE205

Kỹ thuật điện đại 

cương 4
BAS301

Nhiệt động lực học 

_ 52M2 3
MEC204  Cơ kỹ thuật 1

3
BAS401

Cơ học Chất 

lỏng - 52X 3

MEC205 Cơ kỹ thuật 2
2

BAS301
Nhiệt Động lực 

học 3
ELE205

Kỹ thuật điện đại 

cương - 52G3 4
MEC101 Vẽ kỹ thuật 

3
MEC204 

Cơ kỹ thuật 1 - 

52M2 3

BAS401 Cơ học Chất lỏng                   
3

MEC205 Cơ kỹ thuật 2
2

MEC205 Cơ kỹ thuật 2
2

MEC320
Các hệ thống cơ 

khí 2
MEC101 Vẽ kỹ thuật 

3

MEC202
Các quá trình gia 

công                3
BAS401 Cơ học Chất lỏng                   

3
BAS401 Cơ học Chất lỏng                   

3
TEE303

Kỹ thuật điện tử 

tương tự 3
MEC320

Các hệ thống cơ 

khí 2

BAS110
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 2
MEC202

Các quá trình gia 

công                3
MEC203 Cơ học vật  liệu

3
ELE201

Cơ sở lý thuyết 

mạch điện 1 3
TEE303

Kỹ thuật điện tử 

tương tự 3

TEE301
Kỹ thuật đo lường 

1 2
BAS110

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 2
FIM309

Vẽ kỹ thuật xây 

dựng 3 17
ELE201

Cơ sở lý thuyết 

mạch điện 1 3

FIM207
Pháp luật đại 

cương 2
TEE301

Kỹ thuật đo lường 

1 2 21 20

21 22
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KC1,2,3,4,5 CĐT1,2,3 XD, MT TDH,2,3,4 HTD

61,62,60,59,30 78,70,72 19,3 54,52,52,53 39

52B1, B2, B3

52X

52T1, T2, T3

52H1

Tổng Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

52A1, A2, A3, A4

Riêng môi trường, xem xét đk riêng

Số lớp học phần dự kiến 01

Số lớp học phần dự kiến 03

Số lớp học phần dự kiến 01

Số lớp học phần dự kiến 03Số lớp học phần dự kiến 04



MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC

BAS101
Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN
3 FIM501

Quản trị doanh nghiệp 

CN - 52M2
2 BAS210 Xác suất và thống kê 3 FIM501

Quản trị doanh nghiệp 

CN
2

BAS401 Cơ học Chất lỏng                   
3

BAS206 Giáo dục thể chất 3 ELE201
Cơ sở lý thuyết mạch 1 - 

52H1 3 BAS101

Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN 3

MEC204  Cơ kỹ thuật 1
3

BAS101
Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN - 52M2 3
TEE314

Xử lý tín hiệu số 3 MEC101
Vẽ kỹ thuật

3

MEC101 Vẽ kỹ thuật 
3

ELE201
Cơ sở lý thuyết mạch 

điện 1 - 52M2 3
FIM207

Pháp luật đại cương - 

52A4 2 ELE201

Cơ sở lý thuyết mạch 

điện 1 3

MEC320 Các hệ thống cơ khí
2

BAS210
Xác suất thống kê -

52M1 3
TEE317

Toán rời rạc 2 MEC204 
Cơ kỹ thuật 1

3

TEE303
Kỹ thuật điện tử 

tương tự 3
MEC101 Vẽ kỹ thuật - 52M2

3
TEE307

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 3 BAS301
Nhiệt động lực học

3

ELE201
Cơ sở lý thuyết 

mạch điện 1 3
TEE303 Kỹ thuật điện tử tương tự 

3

20 TEE301 Kỹ thuật đo lường 1 
2

17

ELE303
Cơ sở lý thuyết trường 

điện từ -51M3 2

21

KTĐ1,2 ĐVT KT điện tửKT máy tính

432174,73 KHÔNG GHÉP CỨNG DO CHƯA PN

52D1, D2

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 02

Số lớp học phần dự kiến 01
52M4

52M2

Tổng

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 01

52M1
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MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC

FIM501
Quản trị doanh nghiệp 

CN - 52M2
2 BAS101

Đường lối CM của 

ĐCS Việt Nam
3 ELE205 Kỹ thuật điện đại cương 4 ELE205

Kỹ thuật điện đại 

cương
4

BAS101

 Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN 3
ENG202 Pre-Intermediate 2 3 PED202 Giao tiếp kỹ thuật

3
BAS101

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 3

MEC101
Vẽ kỹ thuật

3
ELE304 Máy điện

4
BAS101

Đường lối CM ĐCSVN- 

52M3 3
AUE201

Cấu tạo Động cơ 

đốt trong 3

MEC204 
Cơ kỹ thuật 1

3
WSH312 Thực hành máy điện

1
MEC421 Thiết kế SP với CAD

3
MEC203

Cơ học vật  liệu - 

52X 3

ELE201
Cơ sở lý thuyết mạch 

1 3
PED304

Cơ sở kỹ thuật điều 

khiển tự động

3
WSH310 Thực tập công nghệ 1

3
MEC401 Cơ chất lỏng - 52X

3

TEE303
Kỹ thuật điện tử tương 

tự 3
PED307 Điện tử công suất 1

3
MEC318 Dung sai đo lường

3
MEC316 Chi tiết máy

4

BAS301
Nhiệt Động lực học - 

52M2 3
WSH313

Thực hành điện tử 

công suất 1

1
MEC316 Chi tiết máy

4
MEC407

Công nghệ chế tạo 

phôi 3

20 PED308 Cung cấp điện
4

23 23

PED309 Đồ án Cung cấp điện
1

23

Điều khiển CN điện

43 44

Số lớp học phần dự kiến 01

Số lớp học phần dự kiến 01

Tổng

Tổng

CN gia công cắt gọt

25

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 01

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 01

CN ô tô

65

52G2 52G352M3

52G1
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MÃ MH Tên MH Số TC MÃ MH Tên MH Số TC

FIM206 Nguyên lý kế toán
3

ELE205
Kỹ thuật điện đại 

cương -52G2
4

FIM216 Lý thuyết tài chính tiền tệ
3

FIM206
Nguyên lý kế toán - 

52K1
3

FIM331 Marketing căn bản
3

FIM216
Lý thuyết tài chính tiền 

tệ - 52K1
3

FIM214 Toán Kinh tế
3

FIM331
Marketing căn bản - 

52K1
3

FIM362 Quản trị nguồn nhân lực
3

FIM538 Kinh tế lượng 3

15 ENG301 Intermediate 3 3

19

52K1

52K2
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Quản lý CN

9

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 01

Kế toán

13

Tổng

Số lớp học phần dự kiến 01


